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1 Lê Hoàng Thành 7,5

Bài làm của con cần chú ý tỉ mỉ hơn ở một vài phần. Đối với trắc 
nghiệm và tìm lỗi sai, con cần ôn lại cấu trúc so sánh kép, thì quá khứ 
tiếp diễn và động từ nguyên mẫu (to V). Ở phần viết lại câu, con đang 
nhầm lẫn một chút về câu điều kiện. Bài Writing đã triển khai được ý, 
nhưng để mạch lạc hơn, con nên chú ý dùng đúng mệnh đề quan hệ và 
bổ sung thêm các từ nối (linking words).

Hoàng Thành có ý thức lắng nghe và ghi chép bài đầy đủ. Con tiến 
bộ dần theo từng ngày học, tuy nhiên cần ôn luyện bài thường xuyên 
để ghi nhớ kiến thức. Với phần viết, con có thể thực hành áp dụng 
ngữ pháp đã học để viết câu cơ bản, cần chú ý viết tách chữ để đọc 
bài văn rõ ràng hơn.

2 Lê Ngọc An Nhiên 6,5

Con đã có sự cố gắng khi hoàn thành bài, tuy nhiên vẫn còn một vài 
điểm cần khắc phục. Con hãy xem lại phần so sánh nhất, động từ 
nguyên mẫu (to V), thì quá khứ tiếp diễn và mệnh đề quan hệ, vì các lỗi 
này đang xuất hiện rải rác. Về bài Writing, cấu trúc câu cần có đầy đủ 
động từ "to be" và cần cẩn thận hơn khi vận dụng mệnh đề quan hệ.

An Nhiên ngoan, có ý thức làm bài về nhà và ghi chép đầy đủ trên 
lớp. Con tiến bộ dần theo từng ngày học, tuy nhiên cần ôn luyện bài 
thường xuyên để ghi nhớ kiến thức. Với phần viết, con đừng sợ mà 
hãy gạch từng ý dàn bài (câu chủ đề, câu hỗ trợ), ứng dụng các câu 
ngữ pháp đã học rồi theo đó viết bài nhé, hãy luyện tập nhiều để tiến 
bộ hơn.

3 Nguyễn Đức Anh 9

Điểm sáng của bài là phần Writing viết khá tốt, ý tưởng rõ ràng và ngữ 
pháp vững. Tuy nhiên, con cần đọc kỹ yêu cầu đề bài để không bị thiếu 
sót (ví dụ: đề yêu cầu 2 từ nối thì cần vận dụng cho đủ). Ở phần ngữ 
pháp, con chú ý ôn lại động từ nguyên mẫu (to V) ở bài sửa lỗi sai và 
cấu trúc câu điều kiện ở phần viết lại câu.

Đức Anh nắm rất tốt ngữ pháp, tuy nhiên con cũng không nên chủ 
quan vì vẫn mắc một số lỗi sai. Trong lớp con chịu khó viết bài tuy 
nhiên còn hay mất trật tự trong lớp. Với phần viết, con đừng sợ mà 
hãy gạch từng ý dàn bài (câu chủ đề, câu hỗ trợ), ứng dụng các câu 
ngữ pháp đã học rồi theo đó viết bài nhé, hãy luyện tập nhiều để tiến 
bộ hơn.

4 Phạm Vy An 9,25

Cô khen bài Writing của con với các ý được sắp xếp rất rõ ràng và đã có 
câu phát triển ý (supporting sentences) cho từng ý. Tuy nhiên, con cần 
chú ý bổ sung động từ "to be" để các câu văn hoàn chỉnh và đúng ngữ 
pháp. Ở phần trắc nghiệm và viết lại câu, con cần ôn lại cấu trúc so sánh 
kép và mệnh đề quan hệ để làm bài chính xác.

Vy An nắm rất tốt ngữ pháp, tuy nhiên con cũng không nên chủ quan 
vì vẫn mắc một số lỗi sai. Trong lớp con chịu khó viết bài và ghi 
chép bài đầy đủ. Về phần viết, con đã ứng dụng tốt ngữ pháp đã học 
để viết những câu văn hay. Hãy tiếp tục phát huy con nhé!

5 Nguyễn Vũ Nhật Quang 7

Bài làm của con cần chú ý một vài điểm để hoàn thiện hơn. Con hãy ôn 
tập lại các cấu trúc so sánh (so sánh nhất, so sánh kép), thì quá khứ tiếp 
diễn và mệnh đề quan hệ. Trong bài Writing, cần cẩn thận hơn trong 
việc lựa chọn từ loại và cách dùng mệnh đề quan hệ.

Nhật Quang nắm tốt ngữ pháp tuy nhiên con cũng không nên chủ 
quan vì vẫn mắc một số lỗi sai. Trong lớp con cũng chịu khó lắng 
nghe và ghi chép bài đầy đủ, tuy còn thỉnh thoảng nói chuyện riêng. 
Với phần viết, con có thể thực hành áp dụng ngữ pháp đã học để viết 
câu cơ bản, cần chú ý viết tách chữ để đọc bài văn rõ ràng hơn.

6 Vương Viên Phương 9

Con làm rất xuất sắc phần trắc nghiệm và tìm lỗi sai. Bài Writing cũng 
có điểm cộng lớn là con sử dụng được nhiều từ nối (linking words) và 
mệnh đề quan hệ. Tuy nhiên, câu mở đoạn (topic sentence) cần đi thẳng 
vào chủ đề "My best friend" và các câu cần đảm bảo có đủ động từ "to 
be". Cuối cùng, con chú ý rà soát lại mệnh đề quan hệ ở phần viết lại 
câu để bài làm trọn vẹn hơn.

Viên Phương nắm tốt ngữ pháp tuy nhiên con cũng không nên chủ 
quan vì vẫn mắc một số lỗi sai. Trong lớp con cũng chịu khó lắng 
nghe và ghi chép bài đầy đủ. Về phần viết, con đã ứng dụng tốt ngữ 
pháp đã học để viết những câu văn hay. Hãy tiếp tục phát huy con 
nhé!

7 Nguyễn Tiến Anh Minh -

Anh Minh rất thông minh tuy nhiên con còn chủ quan không ghi 
chép bài đầy đủ và còn nói chuyện và hay làm việc riêng trong lớp. 
Cô tin với sự thông minh và khả năng ngôn ngữ sẵn có, nếu con tập 
trung và chăm chỉ hơn, con sẽ rất xuất sắc.

8 Thanh Ngân -

Thanh Ngân nắm tốt ngữ pháp tuy nhiên con cũng không nên chủ 
quan vì vẫn mắc một số lỗi sai. Trong lớp con cũng chịu khó lắng 
nghe và ghi chép bài đầy đủ. Về phần viết, con đã ứng dụng tốt ngữ 
pháp đã học để viết những câu văn hay. Hãy tiếp tục phát huy con 
nhé!

9 Bùi Phương Nhi 6,5

Bài làm của con cần chú ý một vài điểm để hoàn thiện hơn. Con cần ôn 
tập cấu trúc so sánh (so sánh kép, so sánh nhất), động từ nguyên mẫu (to 
V), thì quá khứ tiếp diễn, câu điều kiện và mệnh đề quan hệ. Đối với bài 
Writing, con lưu ý đảm bảo bài có đủ cấu trúc, đặc biệt là phần kết bài 
(conclusion) cần viết phù hợp với đề bài và nên sử dụng đa dạng các từ 
nối (linking words).

Phương Nhi nắm tốt ngữ pháp tuy nhiên con cũng không nên chủ 
quan vì vẫn mắc một số lỗi sai. Trong lớp con cũng chịu khó lắng 
nghe và ghi chép bài đầy đủ, tuy còn thỉnh thoảng nói chuyện riêng. 
Với phần viết, con có thể thực hành áp dụng ngữ pháp đã học để viết 
câu cơ bản, hãy tiếp tục phát huy con nhé!



10 Nguyễn Bích Ngọc 8,5

Con đã có nỗ lực, nhưng cần rèn luyện tính cẩn thận hơn ở phần ngữ 
pháp. Các kiến thức cần ôn tập ngay bao gồm: thì quá khứ tiếp diễn, cấu 
trúc so sánh kép và mệnh đề quan hệ. Đối với phần Writing, bài viết 
hiện còn một số lỗi chia động từ và so sánh nhất. Con hãy làm thêm các 
bài tập vận dụng để ghi nhớ công thức chính xác hơn.

Bích Ngọc nắm rất tốt ngữ pháp, tuy nhiên con cũng không nên chủ 
quan vì vẫn mắc một số lỗi sai. Trong lớp con chịu khó viết bài và 
ghi chép bài đầy đủ. Về phần viết, con đã ứng dụng tốt ngữ pháp đã 
học để viết những câu văn hay. Hãy tiếp tục phát huy con nhé!

11 Nguyễn Diệp Anh 7

Điểm đáng khen là bài Writing của con đã có cấu trúc đầy đủ (đầy đủ 
Topic, Supporting sentences và Conclusion). Để bài viết nâng cao hơn, 
con nên tập sử dụng thêm mệnh đề quan hệ và đa dạng các từ nối. Về 
phần ngữ pháp, con cần chú ý xem lại cấu trúc so sánh kép, động từ 
nguyên mẫu (to V), thì quá khứ tiếp diễn và câu điều kiện.

Diệp Anh rất ngoan trong lớp và ghi chép bài đầy đủ, tuy nhiên con 
cần mạnh dạn phát biểu hơn trong lớp nhé. Con tiến bộ theo từng 
ngày và có thể ứng dụng ngữ pháp đã học để viết bài đúng, có thể 
luyện tập thêm để viết được những câu hay hơn con nhé. Hãy tiếp tục 
phát huy!

12 Lê Hoàng Nhật Minh 6

Bài làm đợt này cho thấy con cần rà soát lại khá nhiều phần kiến thức. 
Về ngữ pháp, con cần chú ý ôn lại thì quá khứ tiếp diễn, các cấu trúc so 
sánh (so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh kép), động từ nguyên mẫu (to 
V) và mệnh đề quan hệ. Đối với bài Writing, con cần kiểm tra kỹ lỗi 
chính tả, đảm bảo câu luôn có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ, đồng thời 
luyện tập cách phát triển ý rõ ràng hơn.

Nhật Minh các buổi cuối hơi mất tập trung và làm việc riêng trong 
lớp, con cần đọc lại bài trên lớp và làm bài về nhà đầy đủ để ôn tập 
kiến thức nhé. Phần viết, con có thể ứng dụng ngữ pháp đã học để 
viết các câu cơ bản, con hãy ôn lại bài cả khóa học để chắc ngữ pháp 
và luyện tập viết nhiều hơn nhé.

13 Phong Anh 6

Các phần trắc nghiệm và tự luận của con hiện đang có lỗi sai ở phần cấu 
trúc so sánh (so sánh hơn, so sánh kép, không ngang bằng), thì quá khứ 
tiếp diễn, trật tự tính từ, động từ nguyên mẫu (to V) và mệnh đề quan hệ. 
Đặc biệt, phần Writing đang bị bỏ trống. Con hãy cố gắng hoàn thành 
đầy đủ bài làm vào lần sau nhé.

Phong Anh còn mất trật tự, làm việc riêng và không ghi chép bài đầy 
đủ trong lớp. Con cần ôn tập lại bài đã học trên lớp và làm bài về nhà 
đầy đủ, cô tin ngoài sự thông minh của mình, con cần sự chăm chỉ để 
tiến bộ nhanh con nhé.


